
T HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ / MÔN 

1 Trần Đức Phấn Trưởng 

đoàn 

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 

TDTT 

2 Nguyễn Mạnh Hùng Phó trưởng 

đoàn 

Vụ trưởng Vụ TTTT Cao I 

3 Nguyễn Văn Bình Phó trưởng 

đoàn 

Vụ trưởng Vụ KH - TC, Tổng cục 

TDTT 

4 Phan Nguyễn Như 

Khuê 

Phó trưởng 

đoàn 

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao 

TP. HCM 

5 Nguyễn Đình Lân Phó trưởng 

đoàn 

Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà 

Nội 

6 Nguyễn Mạnh Hùng Phó trưởng 

đoàn 

Giám đốc Trung tâm HLTTQG Hà 

Nội 

7 Lê Hồng Sơn Phó trưởng 

đoàn 

Giám đốc Trung tâm HLTTQG Đà 

Nẵng 

8 Trần Chí Quân Phó trưởng 

đoàn 

Giám đốc Trung tâm HLTTQG 

Cần Thơ 

9 Nguyễn Văn Thăng Cán bộ 

đoàn 

Cục quân huấn, Bộ tổng tham mưu 

10 Hoàng Mạnh Cường Cán bộ 

đoàn 

P.Vụ trưởng Vụ TTTT Cao I, Tổng 

cục TDTT 

11 Nguyễn Ngọc Anh Cán bộ 

đoàn 

P.Vụ trưởng Vụ TTTT Cao I, Tổng 

cục TDTT 

12 Đỗ Đình Kháng Cán bộ 

đoàn 

P.Vụ trưởng Vụ TTTT Cao II, 

Tổng cục TDTT 

13 Đặng Hà Việt Cán bộ 

đoàn 

Phó giám đốc Trung tâm HLTTQG 

TP HCM 

14 Lê Quang Tùng  Cán bộ 

đoàn 

P.Vụ trưởng Vụ KH - TC, Tổng 

cục TDTT 

15 Nguyễn Thị Bích 

Vân 

Cán bộ 

đoàn 

P.Vụ trưởng Vụ HTQT, Tổng cục 

TDTT 



16 Tô Hiến Hân Cán bộ 

đoàn 

Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục 

TDTT 

17 Phan Thùy Linh Cán bộ 

đoàn 

Vụ TTTT Cao I, Tổng cục TDTT 

18 Bùi Kim Hà Cán bộ 

đoàn 

Vụ TTTT Cao II, Tổng cục TDTT 

19 Cù Đức Thịnh Cán bộ 

đoàn 

Trung tâm Thông tin, Tổng cục 

TDTT 

20 Luyện Thị Hồng 

Hạnh 

Cán bộ 

đoàn 

Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, 

Tổng cục TDTT 

(Mã ngạch: 01.003; Loại công 

chức: A1) 

21 Đàm Thanh Xuân Cán bộ 

đoàn 

Vụ Hợp tác quốc tế, Tổng cục 

TDTT 

22 Ngô Kim Loan Cán bộ 

đoàn 

Vụ KH - TC, Tổng cục TDTT 

23 Nguyễn Trọng Kiên Cán bộ 

đoàn 

Văn phòng Ủy ban Olympic Việt 

Nam 

24 Nguyễn Hoàng Vũ Cán bộ 

đoàn 

Văn phòng Ủy ban Olympic Việt 

Nam 

25 Nguyễn Thị Xâm Cán bộ 

đoàn 

Báo Văn Hóa 

26 01 thành viên Cán bộ 

đoàn 

A87, Bộ Công An 

27 01 thành viên Cán bộ 

đoàn 

A87, Bộ Công An 

28 Nguyễn Văn Phú Bác sỹ Bệnh viện Thể thao Việt Nam 

29 Phạm Đình Vinh Bác sỹ Bệnh viện Thể thao Việt Nam 

30 Dương Tiến Cần Bác sỹ Bệnh viện Thể thao Việt Nam 

31 Lương Xuân Tùng Bác sỹ Bệnh viện Thể thao Việt Nam 

32 Vũ Xuân Công Bác sỹ Bệnh viện Thể thao Việt Nam 



33 Nguyễn Thành Long Bác sỹ Bệnh viện Thể thao Việt Nam 

34 Lê Ngọc Trí Bác sỹ Sở Văn hóa, Thể thao TP HCM 

35 Vũ Trọng Hải Bác sỹ Trung tâm Doping - YHTT 

36 Trần Tiến Dũng Bác sỹ Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng 

37 Nguyễn Thị Hoàng 

Oanh 

Bác sỹ Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng 

38 Nguyễn Mạnh 

Cường 

Bác sỹ Trung tâm HLTTQG Hà Nội 

39 Bùi Thị Hoài Bác sỹ Trung tâm HLTTQG Hà Nội 

40 Lê Văn Đô Bác sỹ Trung tâm HLTTQG Hà Nội 

41 Trần Thị Trinh Bác sỹ Trung tâm HLTTQG Hà Nội 

42 Hoàng Nghĩa Dương Bác sỹ Trung tâm HLTTQG Hà Nội 

43 Vũ Lưu Ly Bác sỹ Trung tâm HLTTQG TP HCM 

44 Dương Đức Thủy Lãnh đội Tổng cục TDTT Điền kinh 

45 Nguyễn Trọng Hổ Huấn luyện 

viên 

Vụ trưởng, Vụ 

TTTT Cao II 

Điền kinh 

46 Nguyễn Mạnh Hiếu Huấn luyện 

viên 

TT HLTTQG HN Điền kinh 

47 Trần Văn Sỹ Huấn luyện 

viên 

Thanh Hóa Điền kinh 

48 Nguyễn Văn Lợi Huấn luyện 

viên 

Hà Nội Điền kinh 

49 Nguyễn Văn Hoàn Huấn luyện 

viên 

Quân Đội Điền kinh 

50 Vũ Văn Huyện Huấn luyện 

viên 

Quân Đội Điền kinh 

51 Nguyễn Tuấn Viết Huấn luyện 

viên 

Quân Đội Điền kinh 

52 Vũ Ngọc Lợi Huấn luyện 

viên 

Nam Định Điền kinh 



53 Hồ Thị Từ Tâm Huấn luyện 

viên 

TT HLTTQG ĐN Điền kinh 

54 Trần Anh Hiệp Huấn luyện 

viên 

Đà Nẵng Điền kinh 

55 Nguyễn Nam Nhân Huấn luyện 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Điền kinh 

56 Cao Thanh Vân Huấn luyện 

viên 

TT HLTTQG TP 

HCM 

Điền kinh 

57 Vũ Thị Mỹ Hạnh Huấn luyện 

viên 

Hải Phòng Điền kinh 

58 Loren Seagrave Chuyên gia IMG/USA Điền kinh 

59 Phạm Tiến Sản Vận động 

viên 

Bắc Giang Điền kinh 

60 Dương Thị Việt Anh Vận động 

viên 

Bạc Liêu Điền kinh 

61 Nguyễn Huy Thái Vận động 

viên 

Bạc Liêu Điền kinh 

62 Phạm Thị Diễm Vận động 

viên 

Bến Tre Điền kinh 

63 Hoàng Nguyên 

Thanh 

Vận động 

viên 

Bình Phước Điền kinh 

64 Lâm Thị Thúy Vận động 

viên 

Bình Phước Điền kinh 

65 Nguyễn Khánh Linh Vận động 

viên 

Bộ công an Điền kinh 

66 Nguyễn Thành 

Ngưng 

Vận động 

viên 

Đà Nẵng Điền kinh 

67 Nguyễn Thị Thanh 

Phúc 

Vận động 

viên 

Đà Nẵng Điền kinh 

68 Võ Xuân Vĩnh Vận động 

viên 

Đà Nẵng Điền kinh 



69 Bùi Thị Thu Thảo Vận động 

viên 

Hà Nội Điền kinh 

70 Đào Xuân Cường Vận động 

viên 

Hà Nội Điền kinh 

71 Đỗ Thị Thảo Vận động 

viên 

Hà Nội Điền kinh 

72 Nguyễn Ngọc 

Quang 

Vận động 

viên 

Hà Nội Điền kinh 

73 Nguyễn Thị Oanh Vận động 

viên 

Hà Nội Điền kinh 

74 Nguyễn Thị Thuý Vận động 

viên 

Hà Nội Điền kinh 

75 Nguyễn Văn Hùng Vận động 

viên 

Hà Nội Điền kinh 

76 Nguyễn Văn Mùa Vận động 

viên 

Hà Nội Điền kinh 

77 Trương Thị Thúy 

Kiều 

Vận động 

viên 

Hà Tĩnh Điền kinh 

78 Nguyễn Văn Huệ Vận động 

viên 

Hải Dương Điền kinh 

79 Trần Thị Yến Hoa Vận động 

viên 

Thừa thiên - Huế Điền kinh 

80 Đỗ Thị Quyên Vận động 

viên 

Nam Định Điền kinh 

81 Dương Văn Thái Vận động 

viên 

Nam Định Điền kinh 

82 Nguyễn Thị Huyền Vận động 

viên 

Nam Định Điền kinh 

83 Phạm Văn Lâm Vận động 

viên 

Nam Định Điền kinh 

84 Vũ Thị Mến Vận động 

viên 

Nam Định Điền kinh 



85 Bùi Thế Anh Vận động 

viên 

Quân Đội Điền kinh 

86 Bùi Thị Xuân Vận động 

viên 

Quân Đội Điền kinh 

87 Đào Văn Thủy Vận động 

viên 

Quân Đội Điền kinh 

88 Đỗ Quốc Luật Vận động 

viên 

Quân Đội Điền kinh 

89 Hoàng Thị Thanh Vận động 

viên 

Quân Đội Điền kinh 

90 Nguyễn Văn Lai Vận động 

viên 

Quân Đội Điền kinh 

91 Hoàng Thị Ngọc Vận động 

viên 

Quảng Bình Điền kinh 

92 Phạm Thị Huệ Vận động 

viên 

Quảng Ninh Điền kinh 

93 Lê Trọng Giang Vận động 

viên 

Thanh Hóa Điền kinh 

94 Lê Trọng Hinh Vận động 

viên 

Thanh Hóa Điền kinh 

95 Lương Văn Thao Vận động 

viên 

Thanh Hóa Điền kinh 

96 Nguyễn Thị Phương Vận động 

viên 

Thanh Hóa Điền kinh 

97 Quách Công Lịch Vận động 

viên 

Thanh Hóa Điền kinh 

98 Quách Thị Lan Vận động 

viên 

Thanh Hóa Điền kinh 

99 Nguyễn Thành Nhân Vận động 

viên 

Tiền Giang Điền kinh 

100 Lê Thanh Hùng Vận động 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Điền kinh 



101 Lưu Kim Phụng Vận động 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Điền kinh 

102 Trần Huệ Hoa Vận động 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Điền kinh 

103 Nguyễn Thị Trúc 

Mai 

Vận động 

viên 

Vĩnh Long Điền kinh 

104 Phan Thị Bích Hà Vận động 

viên 

Vĩnh Phúc Điền kinh 

105 Hà Thị Thu Vận động 

viên 

Yên Bái Điền kinh 

106 Vũ Thị Ly Vận động 

viên 

Yên Bái Điền kinh 

107 Nguyễn Kim Lan Lãnh đội Tổng cục TDTT Thể dục dụng 

cụ 

108 Trương Tuấn Hiền Huấn luyện 

viên 

Hà Nội Thể dục dụng 

cụ 

109 Trương Minh Sang Huấn luyện 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Thể dục dụng 

cụ 

110 Nguyễn Thị Thanh 

Thuý 

Huấn luyện 

viên 

Hải Phòng Thể dục dụng 

cụ 

111 You Yanan Chuyên gia Trung Quốc Thể dục dụng 

cụ 

112 Vasileuskaya Iryna Chuyên gia Ukraina Thể dục dụng 

cụ 

113 Đinh Phương Thành  Vận động 

viên 

Hà Nội Thể dục dụng 

cụ 

114 Đỗ Thị Thu Huyền Vận động 

viên 

Hà Nội Thể dục dụng 

cụ 

115 Đỗ Thị Vân Anh Vận động 

viên 

Hà Nội Thể dục dụng 

cụ 

116 Hoàng Cường Vận động 

viên 

Hà Nội Thể dục dụng 

cụ 



117 Phạm Phước Hưng  Vận động 

viên 

Hà Nội Thể dục dụng 

cụ 

118 Phan Thị Hà Thanh Vận động 

viên 

Hải Phòng Thể dục dụng 

cụ 

119 Đặng Nam Vận động 

viên 

Quân Đội Thể dục dụng 

cụ 

120 Lê Thanh Tùng Vận động 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Thể dục dụng 

cụ 

121 Long Thị Ngọc 

Huỳnh 

Vận động 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Thể dục dụng 

cụ 

122 Phan Ngọc Hùng Vận động 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Thể dục dụng 

cụ 

123 Đinh Việt Hùng Lãnh đội Tổng cục TDTT Bơi 

124 Đặng Anh Tuấn Huấn luyện 

viên 

An Giang Bơi 

125 Phạm Việt Nam Huấn luyện 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Bơi 

126 Nguyễn Đăng Hà Huấn luyện 

viên 

TT HLTTQG ĐN Bơi 

127 Isoda Kazuhiro Chuyên gia Nhật Bản Bơi 

128 Lê Thị Mỹ Thảo Vận động 

viên 

Bình Phước Bơi 

129 Hoàng Quý Phước Vận động 

viên 

Đà Nẵng Bơi 

130 Nguyễn Thị Ánh 

Viên 

Vận động 

viên 

Quân đội Bơi 

131 Nguyễn Thị Diệu 

Linh 

Vận động 

viên 

Quân đội Bơi 

132 Lâm Quang Nhật Vận động 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Bơi 



133 Nguyễn Diệp 

Phương Châm 

Vận động 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Bơi 

134 Phan Gia Mẫn Vận động 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Bơi 

135 Trần Duy Khôi Vận động 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Bơi 

136 Nguyễn Thị Nhung HLV 

Trưởng 

Tổng cục TDTT Bắn súng 

137 Park Chung Gun Chuyên gia Hàn Quốc Bắn súng 

138 Ngô Thị Ngân Hà Huấn luyện 

viên 

Hà Nội Bắn súng 

139 Phạm Cao Sơn Huấn luyện 

viên 

Hải Phòng Bắn súng 

140 Nghiêm Việt Hùng Huấn luyện 

viên 

Hà Nội Bắn súng 

141 Nguyễn Minh Châu Vận động 

viên 

Bộ Công an Bắn súng 

142 Đặng Thu Hương Vận động 

viên 

Hà Nội Bắn súng 

143 Dương Thị Luyến Vận động 

viên 

Hà Nội Bắn súng 

144 Lê Nghĩa Vận động 

viên 

Hà Nội Bắn súng 

145 Lưu Thế Kỳ Vận động 

viên 

Hà Nội Bắn súng 

146 Nguyễn Hoàng Điệp Vận động 

viên 

Hà Nội Bắn súng 

147 Nguyễn Thị Xuân Vận động 

viên 

Hà Nội Bắn súng 

148 Đào Minh Ngọc Vận động 

viên 

Hải Dương Bắn súng 



149 Lê Thị Anh Đào Vận động 

viên 

Hải Dương Bắn súng 

150 Nguyễn Thị Hằng Vận động 

viên 

Hải Dương Bắn súng 

151 Nguyễn Văn Quân Vận động 

viên 

Hải Dương Bắn súng 

152 Phạm Thị Hà Vận động 

viên 

Hải Dương Bắn súng 

153 Trần Quốc Cường Vận động 

viên 

Hải Dương Bắn súng 

154 Hoàng Xuân Vinh Vận động 

viên 

Quân Đội Bắn súng 

155 Lê Thị Hoàng Ngọc Vận động 

viên 

Quân Đội Bắn súng 

156 Nguyễn Duy Hoàng Vận động 

viên 

Quân Đội Bắn súng 

157 Nguyễn Hoàng 

Phương 

Vận động 

viên 

Quân Đội Bắn súng 

158 Nguyễn Thành Nam Vận động 

viên 

Quân Đội Bắn súng 

159 Phạm Ngọc Huy Vận động 

viên 

Quảng Ninh Bắn súng 

160 Trần Xuân Tùng Vận động 

viên 

Quảng Ninh Bắn súng 

161 Phùng Lê Huyên Vận động 

viên 

Thanh Hóa Bắn súng 

162 Dương Thị Mỹ 

Phượng 

Vận động 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Bắn súng 

163 Triệu Thị Hoa Hồng Vận động 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Bắn súng 

164 Nguyễn Thị Ngân Vận động 

viên 

Vĩnh Phúc Bắn súng 



165 Tạ Ngọc Long Vận động 

viên 

Vĩnh Phúc Bắn súng 

166 Phùng Lê Quang Lãnh đội Tổng cục TDTT Đấu kiếm 

167 Koryazhkin Sergey Chuyên gia CHLB Nga Đấu kiếm 

168 Chang Tae Suk Chuyên gia TP. Hồ Chí Minh Đấu kiếm 

169 Nguyễn Lê Bá 

Quang 

Huấn luyện 

viên 

Hà Nội Đấu kiếm 

170 Bùi Văn Thái Huấn luyện 

viên 

Hà Nội Đấu kiếm 

171 Nguyễn Tiến Việt Huấn luyện 

viên 

Hà Nội Đấu kiếm 

172 Nguyễn Thị Kim 

Nga 

Huấn luyện 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Đấu kiếm 

173 Bùi Văn Tài Vận động 

viên 

Bắc Ninh Đấu kiếm 

174 Lưu Hồng Sơn Vận động 

viên 

Bắc Ninh Đấu kiếm 

175 Nguyễn Thị Như 

Hoa 

Vận động 

viên 

Bắc Ninh Đấu kiếm 

176 Bùi Thị Thu Hà Vận động 

viên 

Hà Nội Đấu kiếm 

177 Đỗ Thị Anh Vận động 

viên 

Hà Nội Đấu kiếm 

178 Lưu Thị Thanh 

Nhàn 

Vận động 

viên 

Hà Nội Đấu kiếm 

179 Nguyễn  Minh 

Quang  

Vận động 

viên 

Hà Nội Đấu kiếm 

180 Nguyễn Quốc Oai Vận động 

viên 

Hà Nội Đấu kiếm 

181 Nguyễn Thanh Vân Vận động 

viên 

Hà Nội Đấu kiếm 



182 Nguyễn Thị Lệ 

Dung 

Vận động 

viên 

Hà Nội Đấu kiếm 

183 Nguyễn Thị Thanh 

Loan 

Vận động 

viên 

Hà Nội Đấu kiếm 

184 Nguyễn Thị Thủy 

Chung 

Vận động 

viên 

Hà Nội Đấu kiếm 

185 Nguyễn Xuân Lợi Vận động 

viên 

Hà Nội Đấu kiếm 

186 Phạm Hùng Dương Vận động 

viên 

Hà Nội Đấu kiếm 

187 Phạm Quốc Tài Vận động 

viên 

Hà Nội Đấu kiếm 

188 Tô Đức Anh Vận động 

viên 

Hà Nội Đấu kiếm 

189 Vũ Thành An Vận động 

viên 

Hà Nội Đấu kiếm 

190 Lê Thị Bích Vận động 

viên 

Hải Dương Đấu kiếm 

191 Nguyễn Thị Hoài 

Thu 

Vận động 

viên 

Hải Dương Đấu kiếm 

192 Trần Thị Len Vận động 

viên 

Hải Dương Đấu kiếm 

193 Nguyễn Phước Đến Vận động 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Đấu kiếm 

194 Nguyễn Tiến Nhật Vận động 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Đấu kiếm 

195 Nguyễn Văn Thắng Vận động 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Đấu kiếm 

196 Trần Thị Thùy Trinh Vận động 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Đấu kiếm 

197 Dương Thị Hồng 

Hạnh 

Lãnh đội Tổng cục TDTT Rowing 



198 Lê Văn Quang Huấn luyện 

viên 

Hà Nội Rowing 

199 Donnelly Joseph 

Ignatius 

Chuyên gia Australia Rowing 

200 Vũ Đăng Tuấn Huấn luyện 

viên 

Hà Nội Rowing 

201 Trần Thị Kim Oanh Huấn luyện 

viên 

Hải Dương Rowing 

202 Đàm Văn Hiếu Vận động 

viên 

Đắk Lắk Rowing 

203 Nguyễn Văn Đức Vận động 

viên 

Hà Nội Rowing 

204 Nguyễn Văn Hà Vận động 

viên 

Hà Nội Rowing 

205 Nguyễn Văn Linh Vận động 

viên 

Hà Nội Rowing 

206 Nguyễn Văn Tuấn Vận động 

viên 

Hà Nội Rowing 

207 Phạm Minh Chinh Vận động 

viên 

Hà Nội Rowing 

208 Trần Ngọc Đức Vận động 

viên 

Hà Nội Rowing 

209 Trần Thị An Vận động 

viên 

Hà Nội Rowing 

210 Đường Thanh Bình Vận động 

viên 

Hà Tĩnh Rowing 

211 Lê Thị An Vận động 

viên 

Hải Dương Rowing 

212 Nguyễn Thị Trịnh Vận động 

viên 

Hải Dương Rowing 

213 Phạm Thị Huệ (b) Vận động 

viên 

Hải Dương Rowing 



214 Trần Đăng Dũng Vận động 

viên 

Hải Dương Rowing 

215 Trần Quang Tùng Vận động 

viên 

Hải Dương Rowing 

216 Phạm Thị Huệ Vận động 

viên 

Quảng Bình Rowing 

217 Hồ Thị Lý Vận động 

viên 

Quảng Trị Rowing 

218 Cao Thị Hảo Vận động 

viên 

Thái Bình Rowing 

219 Phạm Thị Thảo Vận động 

viên 

Thái Bình Rowing 

220 Tạ Thanh Huyền Vận động 

viên 

Thái Bình Rowing 

221 Nguyễn Đình Huy Vận động 

viên 

Thanh Hóa Rowing 

222 Võ Doãn Đức Vận động 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Rowing 

223 Vũ Xuân Thành Lãnh đội Tổng cục TDTT Taekwondo 

224 Jung Jin Hee Chuyên gia Hàn Quốc Taekwondo 

225 Lê Minh Khương Huấn luyện 

viên 

Hà Nội Taekwondo 

226 Nguyễn Văn Hùng Huấn luyện 

viên 

Thanh Hóa Taekwondo 

227 Nguyễn Thế Hiệp Huấn luyện 

viên 

Hà Nội Taekwondo 

228 Vũ Anh Tuấn Huấn luyện 

viên 

Hà Nội Taekwondo 

229 Nguyễn Thị Lệ Kim Vận động 

viên 

Bình Thuận Taekwondo 



230 Hà Thị Nguyên Vận động 

viên 

Hà Nội Taekwondo 

231 Nguyễn Minh Tú Vận động 

viên 

Hà Nội Taekwondo 

232 Nguyễn Minh Văn Vận động 

viên 

Hà Nội Taekwondo 

233 Phan Trung Đức Vận động 

viên 

Hà Nội Taekwondo 

234 Phạm Thị Thu Hiền Vận động 

viên 

Quảng Nam Taekwondo 

235 Nguyễn Đình Cường Vận động 

viên 

Thanh Hóa Taekwondo 

236 Châu Tuyết Vân Vận động 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Taekwondo 

237 Lê Hiếu Nghĩa Vận động 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Taekwondo 

238 Lê Thanh Trung Vận động 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Taekwondo 

239 Nguyễn Thiên 

Phụng 

Vận động 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Taekwondo 

240 Nguyễn Thùy Xuân 

Linh 

Vận động 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Taekwondo 

241 Nguyễn Văn Duy Vận động 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Taekwondo 

242 Trương Thị Kim 

Tuyền 

Vận động 

viên 

Vĩnh Long Taekwondo 

243 Nguyễn Hữu An Lãnh đội Tổng cục TDTT Judo 

244 Lê Quốc Thám Huấn luyện 

viên 

Hậu Giang Judo 

245 Dương Minh Hoàng Huấn luyện 

viên 

TT HLTTQG HN Judo 



246 Nguyễn Duy Khanh Huấn luyện 

viên 

TT HLTTQG HN Judo 

247 Nguyễn Thị Diệu 

Tiên 

Vận động 

viên 

Bà rịa Vũng tàu Judo 

248 Nguyễn Thị Thanh 

Trâm 

Vận động 

viên 

Bà rịa Vũng tàu Judo 

249 Trần Thương Vận động 

viên 

Bạc Liêu Judo 

250 Nguyễn Đình Lộc Vận động 

viên 

Đà Nẵng Judo 

251 Nguyễn Thị Như Ý Vận động 

viên 

Đồng Tháp Judo 

252 Nguyễn Thị Hường Vận động 

viên 

Hà Nội Judo 

253 Danh Út Kiên Vận động 

viên 

Hậu Giang Judo 

254 Trần Thúy Duy Vận động 

viên 

Hậu Giang Judo 

255 Nguyễn Thị Thanh 

Thuỷ 

Vận động 

viên 

Ninh Bình Judo 

256 Bùi Minh Quân Vận động 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Judo 

257 Đặng Hào Vận động 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Judo 

258 Nguyễn Hoàng 

Dũng 

Vận động 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Judo 

259 Nguyễn Đức Cường Lãnh đội Tổng cục TDTT Xe đạp 

260 Nikolai Kurkov Chuyên gia Kyrgystan Xe đạp 

261 Nguyễn Huy Hùng Huấn luyện 

viên 

Vĩnh Long Xe đạp 



262 Ngô Quốc Tiến Huấn luyện 

viên 

An Giang Xe đạp 

263 Huỳnh Tâm Hiển Huấn luyện 

viên 

Quân đội Xe đạp 

264 Nguyễn Thành Tâm Vận động 

viên 

An Giang Xe đạp 

265 Nguyễn Thị Thật Vận động 

viên 

An Giang Xe đạp 

266 Phan Thị Liễu Vận động 

viên 

An Giang Xe đạp 

267 Nguyễn Trường Tài Vận động 

viên 

Đồng Tháp Xe đạp 

268 Trịnh Đức Tâm Vận động 

viên 

Hà Nội Xe đạp 

269 Huỳnh Thanh Tùng Vận động 

viên 

Quân đội Xe đạp 

270 Lê Văn Duẩn Vận động 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Xe đạp 

271 Mai Nguyễn Hưng Vận động 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Xe đạp 

272 Bùi Trường Giang Lãnh đội Tổng cục TDTT Bắn cung 

273 Kim Sun Bin Chuyên gia Hàn Quốc Bắn cung 

274 Đinh Chí Dũng Huấn luyện 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Bắn cung 

275 Cáp Mạnh Tân Huấn luyện 

viên 

Hà Nội Bắn cung 

276 Ngô Hải Nam Huấn luyện 

viên 

Hà Nội Bắn cung 

277 Chu Đức Anh Vận động 

viên 

Hà Nội Bắn cung 



278 Lê Thị Thu Hiền Vận động 

viên 

Hà Nội Bắn cung 

279 Lộc Thị Đào Vận động 

viên 

Hà Nội Bắn cung 

280 Mai Xuân Đức Vận động 

viên 

Hà Nội Bắn cung 

281 Nguyễn Phương 

Linh 

Vận động 

viên 

Hà Nội Bắn cung 

282 Nguyễn Thị Kim 

Ánh 

Vận động 

viên 

Hà Nội Bắn cung 

283 Nguyễn Thị Nhật Lệ Vận động 

viên 

Hà Nội Bắn cung 

284 Nguyễn Tiến Cương Vận động 

viên 

Hà Nội Bắn cung 

285 Nguyễn Tuấn Anh Vận động 

viên 

Hà Nội Bắn cung 

286 Nguyễn Văn Duy Vận động 

viên 

Hà Nội Bắn cung 

287 Vũ Việt Anh Vận động 

viên 

Hà Nội Bắn cung 

288 Đào Trọng Kiên Vận động 

viên 

Hải Phòng Bắn cung 

289 Nguyễn Thị Quyền 

Trang 

Vận động 

viên 

Sóc Trăng Bắn cung 

290 Nguyễn Thanh Bình Vận động 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Bắn cung 

291 Lê Ngọc Huyền Vận động 

viên 

Vĩnh Long Bắn cung 

292 Nguyễn Thị Thanh 

Thảo 

Vận động 

viên 

Vĩnh Long Bắn cung 

293 Nguyễn Hải Đường Lãnh đội Phó Vụ trưởng 

Vụ Thể thao TTC 

Canoeing 



II,Tổng cục 

TDTT 

Mã công chức: 

A2.1 01002 

294 Cấn Anh Tuấn Huấn luyện 

viên 

Hà Nội Canoeing 

295 Lưu Văn Hoàn Huấn luyện 

viên 

Vĩnh Phúc Canoeing 

296 Nguyễn Văn Chi Huấn luyện 

viên 

Hà Nội Canoeing 

297 Trần Văn Vũ Vận động 

viên 

Bến Tre Canoeing 

298 Nguyễn Tường Vận động 

viên 

Bình Thuận Canoeing 

299 Ma Thị Tuyết Vận động 

viên 

Hà Nội Canoeing 

300 Nguyễn Thị Hải Yến Vận động 

viên 

Hà Nội Canoeing 

301 Trần Xuân Đạt Vận động 

viên 

Hà Nội Canoeing 

302 Lê Văn Dũng Vận động 

viên 

Hải Dương Canoeing 

303 Đỗ Thị Thanh Thảo Vận động 

viên 

Hải Phòng Canoeing 

304 Vũ Thị Linh Vận động 

viên 

Quảng Ninh Canoeing 

305 Dương Thị Bích 

Loan 

Vận động 

viên 

Thái Nguyên Canoeing 

306 Trương Văn Hoài Vận động 

viên 

Thanh Hóa Canoeing 

307 Trần Thị Lan Vận động 

viên 

Vĩnh Phúc Canoeing 



308 Trương Thị Phương Vận động 

viên 

Vĩnh Phúc Canoeing 

309 Vũ Đức Thịnh Lãnh đội Tổng cục TDTT Boxing 

310 Kamanit Nareerakx Huấn luyện 

viên 

Quân Đội Boxing 

311 Huỳnh Viết Khánh Huấn luyện 

viên 

Quân Đội Boxing 

312 Lê Văn Phương Huấn luyện 

viên 

Quân Đội Boxing 

313 Nguyễn Như  Cường Huấn luyện 

viên 

Hà Nội Boxing 

314 Vương Thị Vỹ Vận động 

viên 

Bắc Ninh Boxing 

315 Nguyễn Văn Hải Vận động 

viên 

Bộ Công An Boxing 

316 Trương Đình Hoàng Vận động 

viên 

Đăk Lăk Boxing 

317 Lê Thị Ngọc Anh Vận động 

viên 

Hà Nội Boxing 

318 Nguyễn Thị Yến Vận động 

viên 

Hà Nội Boxing 

319 Bùi Trọng Thái Vận động 

viên 

Quân Đội Boxing 

320 Huỳnh Ngọc Tân Vận động 

viên 

Quân Đội Boxing 

321 Lê Thị Bằng Vận động 

viên 

Quân Đội Boxing 

322 Nguyễn Văn Dễ Vận động 

viên 

Quân Đội Boxing 

323 Trần Phú Cường Vận động 

viên 

Quân Đội Boxing 



324 Từ Thị Lê Na Lãnh đội Tổng cục TDTT Pencak Silat 

325 Huỳnh Ngọc Minh 

Tiến 

Huấn luyện 

viên 

Tiền Giang Pencak Silat 

326 Vũ Thế Hoàng Huấn luyện 

viên 

Hải Dương Pencak Silat 

327 Nguyễn Thanh Tùng Huấn luyện 

viên 

Hà Nội Pencak Silat 

328 Võ Duy Phương Vận động 

viên 

An Giang Pencak Silat 

329 Đặng Quốc Bảo Vận động 

viên 

Hà Nội Pencak Silat 

330 Dương Thị Ánh 

Nguyệt 

Vận động 

viên 

Hà Nội Pencak Silat 

331 Hoàng Quang Trung Vận động 

viên 

Hà Nội Pencak Silat 

332 Nguyễn Danh 

Phương 

Vận động 

viên 

Hà Nội Pencak Silat 

333 Nguyễn Thị Thu Hà Vận động 

viên 

Hà Nội Pencak Silat 

334 Nguyễn Thị Thuý Vận động 

viên 

Hà Nội Pencak Silat 

335 Nguyễn Văn Tú Vận động 

viên 

Thanh Hóa Pencak Silat 

336 Trần Thị Thêm Vận động 

viên 

Hà Tĩnh Pencak Silat 

337 Trần Đình Nam Vận động 

viên 

Hải Dương Pencak Silat 

338 Hoàng Thị Loan Vận động 

viên 

Hải Phòng Pencak Silat 

339 Nguyễn Thái Linh Vận động 

viên 

Quảng Ninh Pencak Silat 



340 Nguyễn Duy Tuyến Vận động 

viên 

Thanh Hóa Pencak Silat 

341 Diệp Ngọc Vũ Minh Vận động 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Pencak Silat 

342 Nguyễn Thị Yến Vận động 

viên 

Vĩnh Phúc Pencak Silat 

343 Vũ Văn Hoàng Vận động 

viên 

Vĩnh Phúc Pencak Silat 

344 Lê Minh Hà Lãnh đội Tổng cục TDTT Wushu 

345 Huang Shao Xiong Chuyên gia Trung Quốc Wushu 

346 Ju Jin Yi Chuyên gia Trung Quốc Wushu 

347 Nguyễn Văn 

Chương 

Huấn luyện 

viên 

Hà Nội Wushu 

348 Phan Quốc Vinh Huấn luyện 

viên 

Hà Nội Wushu 

349 Cao Khắc Đạt Vận động 

viên 

Hà Nội Wushu 

350 Dương Thuý Vi Vận động 

viên 

Hà Nội Wushu 

351 Hoàng Thị Phương 

Giang 

Vận động 

viên 

Hà Nội Wushu 

352 Hoàng Văn Cao Vận động 

viên 

Hà Nội Wushu 

353 Nguyễn Mạnh 

Quyền 

Vận động 

viên 

Hà Nội Wushu 

354 Nguyễn Thanh Tùng Vận động 

viên 

Hà Nội Wushu 

355 Nguyễn Thuỳ Linh Vận động 

viên 

Hà Nội Wushu 

356 Phạm Ngọc Kiên Vận động 

viên 

Hà Nội Wushu 



357 Phạm Quốc Khánh Vận động 

viên 

Hà Nội Wushu 

358 Trần Thị Khánh Ly Vận động 

viên 

Hà Nội Wushu 

359 Trần Thị Minh 

Huyền 

Vận động 

viên 

Hà Nội Wushu 

360 Nguyễn Văn Tài Vận động 

viên 

Nghệ An Wushu 

361 Trần Xuân Hiệp Vận động 

viên 

Quân Đội Wushu 

362 Bùi Minh Phương Vận động 

viên 

Vĩnh Phúc Wushu 

363 Đoàn Tuấn Anh Lãnh đội Tổng cục TDTT Billiards & 

Snooker 

364 Nguyễn Thanh Nam Huấn luyện 

viên 

Hà Nội  Billiards & 

Snooker 

365 Nguyễn Việt Hòa Huấn luyện 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Billiards & 

Snooker 

366 Nguyễn Thanh Bình Vận động 

viên 

Đà Nẵng  Billiards & 

Snooker 

367 Đỗ Hoàng Quân Vận động 

viên 

Hà Nội  Billiards & 

Snooker 

368 Đoàn Thị Ngọc Lệ Vận động 

viên 

Hà Nội  Billiards & 

Snooker 

369 Lê Quang Trung Vận động 

viên 

Hà Nội  Billiards & 

Snooker 

370 Nguyễn Anh Tuấn Vận động 

viên 

Hà Nội  Billiards & 

Snooker 

371 Nguyễn Trung Kiên Vận động 

viên 

Hà Nội  Billiards & 

Snooker 

372 Phạm Hoài Nam Vận động 

viên 

Hà Nội  Billiards & 

Snooker 



373 Phạm Thanh Thủy Vận động 

viên 

Hà Nội  Billiards & 

Snooker 

374 Huỳnh Thị Ngọc 

Huyền 

Vận động 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Billiards & 

Snooker 

375 Mã Minh Cẩm Vận động 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Billiards & 

Snooker 

376 Nguyễn Nhật Thanh Vận động 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Billiards & 

Snooker 

377 Trần Phi Hùng Vận động 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Billiards & 

Snooker 

378 Đặng Xuân Vui HLV 

Trưởng 

Hà Nội  Bi sắt 

379 Lâm Khải Vinh Huấn luyện 

viên 

Quân Đội Bi sắt 

380 Trần Thạch Lam Vận động 

viên 

Bạc Liêu Bi sắt 

381 Nguyễn Thị Thi Vận động 

viên 

Đồng Tháp Bi sắt 

382 Trần Thị Diễm 

Trang 

Vận động 

viên 

Đồng Tháp Bi sắt 

383 Phạm Thế Trung Vận động 

viên 

Nghệ An Bi sắt 

384 Lê Thị Thu Mai Vận động 

viên 

Quân Đội Bi sắt 

385 Ngô Ron Vận động 

viên 

Quân Đội Bi sắt 

386 Ngô Thị Huyền Trân Vận động 

viên 

Quân Đội Bi sắt 

387 Mai Hữu Phước Vận động 

viên 

Sóc Trăng Bi sắt 

388 Trương Ngọc Lan Lãnh đội Hà Nội Nhảy cầu 



389 Vũ Minh Hiền Huấn luyện 

viên 

TT HLTTQG HN Nhảy cầu 

390 Trương Anh Tài Huấn luyện 

viên 

Hà Nội Nhảy cầu 

391 Ngô Phương Mai Vận động 

viên 

Hà Nội Nhảy cầu 

392 Nguyễn Phương 

Anh 

Vận động 

viên 

Hà Nội Nhảy cầu 

393 Phùng Văn Nam Vận động 

viên 

Hà Nội Nhảy cầu 

394 Vũ Anh Duy Vận động 

viên 

Hà Nội Nhảy cầu 

395 Nguyễn Tùng 

Dương 

Vận động 

viên 

Hải Phòng Nhảy cầu 

396 Hoàng Lê Thanh 

Thuý 

Vận động 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Nhảy cầu 

397 Nguyễn Vũ Thảo 

Quỳnh 

Vận động 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Nhảy cầu 

398 Lê Thanh Hà Lãnh đội Tổng cục TDTT Cầu lông 

399 Dương Thị Liên Huấn luyện 

viên 

Hà Nội Cầu lông 

400 Nguyễn Anh Hoàng Huấn luyện 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Cầu lông 

401 Nguyễn Thị Sen Vận động 

viên 

Bắc Giang Cầu lông 

402 Vũ Thị Trang Vận động 

viên 

Bắc Giang Cầu lông 

403 Nguyễn Thùy Linh Vận động 

viên 

Đà Nẵng Cầu lông 

404 Đào Mạnh Thắng Vận động 

viên 

Hà Nội Cầu lông 



405 Đỗ Tuấn Đức Vận động 

viên 

Hà Nội Cầu lông 

406 Lê Hà Anh Vận động 

viên 

Hà Nội Cầu lông 

407 Phạm Hồng Nam Vận động 

viên 

Hà Nội Cầu lông 

408 Phạm Như Thảo Vận động 

viên 

Hà Nội Cầu lông 

409 Dương Bảo Đức Vận động 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Cầu lông 

410 Nguyễn Tiến Minh Vận động 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Cầu lông 

411 Phạm Cao Cường Vận động 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Cầu lông 

412 Thái Thị Hồng Gấm Vận động 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Cầu lông 

413 Lê Thanh Sơn Lãnh đội Tổng cục TDTT Cầu mây 

414 Trần Thị Vui Huấn luyện 

viên 

LĐCMVN Cầu mây 

415 Nguyễn Trọng Thủy Huấn luyện 

viên 

Hà Nội Cầu mây 

416 Itiphol Komchaisak Chuyên gia Thái Lan Cầu mây 

417 Bùi Thị Hải Yến Vận động 

viên 

Hà Nội Cầu mây 

418 Dương Thị Xuyên Vận động 

viên 

Hà Nội Cầu mây 

419 Giáp Thị Hiển Vận động 

viên 

Hà Nội Cầu mây 

420 Lê Thị Tâm Vận động 

viên 

Hà Nội Cầu mây 



421 Trần Thị Thu Hoài Vận động 

viên 

Hà Nội Cầu mây 

422 Trần Thị Việt Mỹ Vận động 

viên 

Hà Nội Cầu mây 

423 Nguyễn Thị Quyên Vận động 

viên 

Nghệ An Cầu mây 

424 Hoàng Thị Hòa Vận động 

viên 

Thanh Hóa Cầu mây 

425 Trần Phú Đằng Lãnh đội Tổng cục TDTT Bóng chuyền 

nữ 

426 Thái Thanh Tùng Huấn luyện 

viên 

PVD Thái Bình Bóng chuyền 

nữ 

427 Phạm Thị Ngọc Anh Huấn luyện 

viên 

PK - KQ Bóng chuyền 

nữ 

428 Phạm Thanh Hà Huấn luyện 

viên 

TT - LV 

Postbank 

Bóng chuyền 

nữ 

429 Lê Thanh Thúy Vận động 

viên 

Ngân hàng Công 

thương 

Bóng chuyền 

nữ 

430 Lê Thị Hồng Vận động 

viên 

Rurico Hải 

Dương 

Bóng chuyền 

nữ 

431 Âu Hồng Nhung Vận động 

viên 

TT - LV 

Postbank 

Bóng chuyền 

nữ 

432 Bùi Thị Ngà Vận động 

viên 

TT - LV 

Postbank 

Bóng chuyền 

nữ 

433 Đỗ Thị Minh Vận động 

viên 

TT - LV 

Postbank 

Bóng chuyền 

nữ 

434 Nguyễn Linh Chi Vận động 

viên 

TT - LV 

Postbank 

Bóng chuyền 

nữ 

435 Phạm Thị Liên Vận động 

viên 

TT - LV 

Postbank 

Bóng chuyền 

nữ 

436 Đinh Thị Trà Giang Vận động 

viên 

Tiến Nông Thanh 

Hóa 

Bóng chuyền 

nữ 



437 Hà Ngọc Diễm Vận động 

viên 

Vĩnh Long Bóng chuyền 

nữ 

438 Nguyễn Thị Hồng 

Đào 

Vận động 

viên 

VTV Bình Điền 

Long An 

Bóng chuyền 

nữ 

439 Nguyễn Thị Ngọc 

Hoa 

Vận động 

viên 

VTV Bình Điền 

Long An 

Bóng chuyền 

nữ 

440 Trần Thị Thanh 

Thúy 

Vận động 

viên 

VTV Bình Điền 

Long An 

Bóng chuyền 

nữ 

441 Trần Văn Thư Lãnh đội Liên đoàn BCVN Bóng chuyền 

nam 

442 Nguyễn Mạnh Hùng Huấn luyện 

viên 

Ninh Bình Bóng chuyền 

nam 

443 Lê Hồng Hảo Huấn luyện 

viên 

CA TP HCM Bóng chuyền 

nam 

444 Nguyễn Công Chiến Vận động 

viên 

Biên Phòng Bóng chuyền 

nam 

445 Vũ Hồng Quân Vận động 

viên 

Biên Phòng Bóng chuyền 

nam 

446 Nguyễn Văn Sang Vận động 

viên 

Đức Long Gia 

Lai 

Bóng chuyền 

nam 

447 Nguyễn Hoàng 

Thương 

Vận động 

viên 

MASECO TP 

HCM 

Bóng chuyền 

nam 

448 Đặng Long Kiếm Vận động 

viên 

Quân đoàn 4 Bóng chuyền 

nam 

449 Lê Quang Khánh Vận động 

viên 

Long An Bóng chuyền 

nam 

450 Nguyễn Vũ Hoàng Vận động 

viên 

Thể Công Binh 

đoàn 15 

Bóng chuyền 

nam 

451 Giang Văn Đức Vận động 

viên 

Tràng An Ninh 

Bình 

Bóng chuyền 

nam 

452 Nguyễn Xuân Thành Vận động 

viên 

Tràng An Ninh 

Bình 

Bóng chuyền 

nam 



453 Nguyễn Hữu Hà Vận động 

viên 

TT HLTTQG HN Bóng chuyền 

nam 

454 Nguyễn Văn Dữ Vận động 

viên 

Xổ số KT Vĩnh 

Long 

Bóng chuyền 

nam 

455 Từ Thanh Thuận Vận động 

viên 

Xổ số KT Vĩnh 

Long 

Bóng chuyền 

nam 

456 Trần Thị Minh Hiền HLV 

Trưởng 

TP. Hồ Chí Minh Thể dục nghệ 

thuật 

457 Maryna 

Vyshnyakova 

Chuyên gia Hà Nội Thể dục nghệ 

thuật 

458 Trương Mai Nhật 

Linh 

Vận động 

viên 

Hà Nội Thể dục nghệ 

thuật 

459 Trần Thị Thanh 

Thanh 

Vận động 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Thể dục nghệ 

thuật 

472 13 thành viên     Bóng bàn 

484 12 thành viên     Quần vợt 

513 29 thành viên     Bóng đá 

514 Nguyễn Văn Hảo Lãnh đội Hiệp hội Golf 

Việt Nam 

Golf 

515 Lars Holden Chuyên gia Hiệp hội Golf 

Việt Nam 

Golf 

516 Ngô Bảo Nghi Vận động 

viên 

Bà rịa Vũng tàu Golf 

517 Đỗ Lê Gia Đạt Vận động 

viên 

Hà Nội Golf 

518 Nguyễn Thảo My Vận động 

viên 

Hà Nội Golf 

519 Trương Chí Quân Vận động 

viên 

Hà Nội Golf 

520 Trần Chiêu Dương Vận động 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Golf 



521 Nguyễn Tăng Cường Lãnh đội Saigon Heat Bóng rổ nam 

522 Anthony Garbelotto Chuyên gia Saigon Heat Bóng rổ nam 

523 Kareem Dwain 

Hodge 

Chuyên gia Saigon Heat Bóng rổ nam 

524 Phan Thanh Cảnh Huấn luyện 

viên 

Saigon Heat Bóng rổ nam 

525 Phạm Thanh Tùng Vận động 

viên 

Quân Đội Bóng rổ nam 

526 Đàm Huy Đại Vận động 

viên 

Saigon Heat Bóng rổ nam 

527 Nguyễn Quốc 

Vương 

Vận động 

viên 

Saigon Heat Bóng rổ nam 

528 Nguyễn Thành Nhân Vận động 

viên 

Saigon Heat Bóng rổ nam 

529 Phan Minh Luyến Vận động 

viên 

Saigon Heat Bóng rổ nam 

530 Tô Quang Trung Vận động 

viên 

Saigon Heat Bóng rổ nam 

531 Trần Tiến Thịnh Vận động 

viên 

Saigon Heat Bóng rổ nam 

532 Trần Vũ Linh Vận động 

viên 

Sóc Trăng Bóng rổ nam 

533 Ngô Tuấn Trung Vận động 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Bóng rổ nam 

534 Nguyễn Huỳnh Hải Vận động 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Bóng rổ nam 

535 Phạm Duy Hậu Vận động 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Bóng rổ nam 

536 Triệu Hán Minh Vận động 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Bóng rổ nam 



537 Trần Tiễn Nghiêm 

Minh 

Lãnh đội TP. Hồ Chí Minh Bóng rổ nữ 

538 Ngô Thanh Tùng Huấn luyện 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Bóng rổ nữ 

539 Nguyễn Minh 

Hoàng 

Huấn luyện 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Bóng rổ nữ 

540 Đỗ Thị Nguyệt Nga Huấn luyện 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Bóng rổ nữ 

541 Lê Minh Chí Huấn luyện 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Bóng rổ nữ 

542 Nguyễn Thị Hường Huấn luyện 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Bóng rổ nữ 

543 Bùi Kim Nhạn Vận động 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Bóng rổ nữ 

544 Bùi Thị Kim Tuyến Vận động 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Bóng rổ nữ 

545 Huỳnh Thị Ngoan Vận động 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Bóng rổ nữ 

546 Linh Huỳnh Bảo 

Anh 

Vận động 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Bóng rổ nữ 

547 Lư Minh Thùy Vận động 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Bóng rổ nữ 

548 Nguyễn Ngọc Bích Vận động 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Bóng rổ nữ 

549 Nguyễn Thị Thuyền Vận động 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Bóng rổ nữ 

550 Phạm Thị Tha Bay Vận động 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Bóng rổ nữ 

551 Phạm Thị Thanh 

Thủy 

Vận động 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Bóng rổ nữ 

552 Trát Thị Nguyệt Nga Vận động 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Bóng rổ nữ 



553 Trương Thanh 

Thanh 

Vận động 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Bóng rổ nữ 

554 Võ Thị Ngọc Hậu Vận động 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Bóng rổ nữ 

555 Nguyễn Quốc Hùng Lãnh đội Tổng cục TDTT Bowling 

556 Nguyễn Văn Hoàng Huấn luyện 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Bowling 

557 Lê Công Hưng Vận động 

viên 

Bình Dương Bowling 

558 Lê Thanh Nhã Vận động 

viên 

Bình Dương Bowling 

559 Nguyễn Thành Phố Vận động 

viên 

Bình Dương Bowling 

560 Nguyễn Thị Thu 

Huyền 

Vận động 

viên 

Bình Dương Bowling 

561 Nguyễn Trọng Hiếu Vận động 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Bowling 

562 Phạm Quốc Bảo Kỳ Vận động 

viên 

Bình Dương Bowling 

563 Trương Thị Thanh 

Huyền 

Vận động 

viên 

Bình Dương Bowling 

564 Đinh Thị Ngọc Thư Vận động 

viên 

Hải Phòng Bowling 

565 Trần Thu Thủy Vận động 

viên 

Hải Phòng Bowling 

566 Huỳnh Phạm Minh 

Thy 

Huấn luyện 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Bơi nghệ thuật 

567 Phan Mãnh Nhi Vận động 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Bơi nghệ thuật 

568 Huỳnh Minh Trang Vận động 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Bơi nghệ thuật 



569 Nguyễn Thị Minh 

Xuân 

Vận động 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Bơi nghệ thuật 

570 Phan Tăng Bảo Trân Vận động 

viên 

TP. Hồ Chí Minh Bơi nghệ thuật 

 


